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Hà Nội, ngày  01  tháng  06 năm 2020 

  
THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Học viện Công 

nghệ Bưu chính Viễn thông năm học 2019-2020 

 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

 

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối 

ngành (Danh sách kèm theo) 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

TT Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành III 20,8 

2 Khối ngành V 20 

3 Khối ngành VII 23,9 

 

 

Giáo sư
Phó 

giáo sư
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học

Cao 
đẳng

Trình 
độ khác

Hạng 
III

Hạng 
II

Hạng 
I

I Tổng số 408 4 24 152 225 31 0 0 299 81 28

1 Giảng viên cơ hữu theo ngành 356 4 22 135 192 29 0 0 259 71 26

a Khối ngành III 95 1 2 26 62 7 0 0 75 17 3

Kế toán 23 1 0 13 10 0 15 7 1

Marketing 37 0 0 6 24 7 32 4 0

Quản trị kinh doanh 25 0 1 5 20 0 22 3 1

Thương mại điện tử 10 0 1 2 8 0 6 3 1

b Khối ngành V 216 2 17 99 101 16 0 0 144 53 19

An toàn thông tin 26 0 4 19 7 0 19 3 4

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử 34 1 1 14 19 1 20 12 2

Công nghệ thông tin 94 1 8 39 50 5 67 18 9

Kỹ thuật điện tử viễn thông 62 0 4 27 25 10 38 20 4

c Khối ngành VII 45 1 3 10 29 6 0 0 40 1 4

Công nghệ Đa phương tiện 35 0 3 7 24 4 31 1 3

Truyền thông đa phương tiện 10 1 0 3 5 2 9 0 1

2 Giảng viên cơ hữu môn chung 52 0 2 17 33 2 40 10 2

TT Nội dung
Tổng 

số

Chức danh Trình độ
Hạng chức danh 

nghề nghiệp


